
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI UDCNTT 

 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG ĐIỂM  
Khóa thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản 

Ngày thi: 18/05/2024 

TT 
Số báo 
danh 

Họ lót Tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

Kết quả 
TN TH 

1 240519185 Mai Khả Ái Nữ 03/01/2004 Cà Mau 7,0 9,5 Đạt 

2 240519186 Nguyễn Lê Vân Anh Nữ 02/06/2003 
TP. Hồ Chí 

Minh 
6,0 9,0 Đạt 

3 240519187 Trần Tú Anh Nữ 18/09/2002 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,0 9,5 Đạt 

4 240519188 Đoàn Lê Kim Ánh Nữ 26/10/2004 
Bà Rịa-

Vũng Tàu 
10,0 8,0 Đạt 

5 240519189 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 13/03/2004 
TP. Hồ Chí 

Minh 
7,0 8,5 Đạt 

6 240519190 Trần Thị Loan Anh Nữ 07/04/2003 
Bình 

Dương 
6,5 8,5 Đạt 

7 240519191 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 26/03/2004 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,0 6,5 Đạt 

8 240519192 Phạm Văn Dạn Nam 19/07/2000 Tiền Giang 8,5 9,5 Đạt 

9 240519193 Lê Hoàng Khánh Duyên Nữ 10/04/2004 
TP. Hồ Chí 

Minh 
7,5 9,0 Đạt 

10 240519194 
Nguyễn Phương 
Lâm 

Duyên Nữ 09/05/2004 Tây Ninh 7,5 7,5 Đạt 

11 240519195 Lê Quang Đạo Nam 08/09/1998 Đồng Nai 8,0 8,0 Đạt 

12 240519196 
Nguyễn Trung 
Duyên 

Giác Nữ 03/03/2002 
TP. Hồ Chí 

Minh 
7,5 9,5 Đạt 

13 240519197 Lê Ngọc Trường Giang Nam 29/10/2004 Đắk Lắk 7,5 9,0 Đạt 

14 240519198 Phạm Thị Lệ Giang Nữ 10/07/2004 Long An 6,5 8,5 Đạt 

15 240519199 
Ngô Lâm Ngọc 
Phương 

Giao Nữ 30/03/2000 
TP. Hồ Chí 

Minh 
9,0 7,5 Đạt 

16 240519200 Nguyễn Bảo Hà Nữ 07/10/2005 Bạc Liêu 7,5 9,0 Đạt 

17 240519201 Phạm Thị Như Hằng Nữ 12/09/2004 Bình Phước 8,0 8,5 Đạt 

18 240519202 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ 30/08/2005 Tiền Giang 8,0 9,0 Đạt 

19 240519203 Võ Thị Lan Hương Nữ 04/04/2004 Tiền Giang 7,5 9,0 Đạt 

20 240519204 Trần Thị Gia Lai Nữ 17/11/2002 
Quảng 
Nam 

7,0 9,0 Đạt 

21 240519205 Phong Lan Nữ 21/09/2004 Đắk Lắk 8,0 8,5 Đạt 

22 240519206 Lưu Xuân Mai Nữ 05/02/1997 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,5 9,5 Đạt 
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23 240519207 Nguyễn Kim Ngân Nữ 02/05/2003 
TP. Hồ Chí 

Minh 
7,5 9,5 Đạt 

24 240519208 Trương Ánh Ngọc Nữ 30/05/2003 Thanh Hóa 8,0 8,5 Đạt 

25 240519209 Bùi Linh Nhi Nữ 28/07/2024 Long An 6,5 6.5 Đạt 

26 240519210 Lê Thị Yến Nhi Nữ 12/06/2004 An Giang 6,5 7,5 Đạt 

27 240519211 Lê Trần Yến Nhi Nữ 22/04/2002 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,5 8,5 Đạt 

28 240519212 
Nguyễn Trần 
Phương 

Nhi Nữ 25/12/2004 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,5 9,0 Đạt 

29 240519213 Trần Thị Quỳnh Như Nữ 16/09/2004 
TP. Hồ Chí 

Minh 
7,5 9,0 Đạt 

30 240519214 Trần Thị Tuyết Như Nữ 05/01/2004 Tây Ninh 8,5 8,5 Đạt 

31 240519215 Trần Ngô Anh Phúc Nam 24/02/2003 Lâm Đồng 7,5 9,0 Đạt 

32 240519216 Lê Thùy Phương Nữ 20/08/2003 
Bình 

Dương 
6,0 8,5 Đạt 

33 240519217 Lục Thị Thúy Quyên Nữ 04/08/2003 Đồng Tháp 7,0 9,5 Đạt 

34 240519218 Trần Như Sang Nam 18/07/2004 Bình Thuận 4,0 5,5 
Không 

đạt 

35 240519219 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 18/01/2004 Đồng Tháp 7,5 9,0 Đạt 

36 240519220 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 20/01/2004 Thanh Hóa 7,0 7,0 Đạt 

37 240519221 Lê Quốc Thắng Nam 02/06/2001 
TP. Hồ Chí 

Minh 
6,0 7,5 Đạt 

38 240519222 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 24/12/2004 Tiền Giang 6,5 9,0 Đạt 

39 240519223 Lâm Thị Thu Thúy Nữ 28/10/2004 Bình Phước 6,0 7,0 Đạt 

40 240519224 Phạm Anh Thư Nữ 16/05/2003 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,0 9,0 Đạt 

41 240519225 Mai Bích Thy Nữ 23/10/2004 
TP. Hồ Chí 

Minh 
6,0 7,5 Đạt 

42 240519226 Lý Thị Thuỳ Trang Nữ 28/09/2004 Bình Phước 8,0 9,0 Đạt 

43 240519227 Nguyễn Bảo Trâm Nữ 26/08/2005 Phú Yên 5,5 8,5 Đạt 

44 240519228 Hồ Lâm Ngọc Trinh Nữ 07/12/2002 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,0 8,5 Đạt 

45 240519229 Lê Tường Vi Nữ 07/04/1997 An Giang 9,0 9,0 Đạt 

46 240519230 Nguyễn Thị Vi Nữ 30/10/2004 Bình Thuận 6,5 8,0 Đạt 

47 240519231 Phan Thị Kim Xuân Nữ 13/01/2002 
TP. Hồ Chí 

Minh 
8,0 9,0 Đạt 

48 240519232 Nguyễn Thị Ngọc Ý Nữ 08/06/2003 Long An 6,0 9,0 Đạt 

Danh sách gồm 48 thí sinh, trong đó: 
- Số thí sinh đạt: 47 - Số thí sinh không đạt: 1  
- Số thí sinh hoãn thi: 0  - Số thí sinh vắng: 0 



 

 

Người lập bảng Chủ tịch Hội đồng 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

     


